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Kênh dẫn dòng Okozu

Sông Shinano

Thành phố Tsubame

Tuyến Echigo

Tuyến Echigo
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Teradomari NagamineTeradomari Nagamine

Teradomari KanayamaTeradomari Kanayama

Teradomari TanoshiriTeradomari Tanoshiri

Teradomari YokogakeTeradomari Yokogake

Teradomari OgawachoTeradomari Ogawacho

Teradomari NinosekiTeradomari Ninoseki
Teradomari
Kamikatamachi
Teradomari
Kamikatamachi

Teradomari
Katamachi
Teradomari
Katamachi

Teradomari OmachiTeradomari Omachi
Teradomari UedamachiTeradomari Uedamachi

Teradomari NagoyamaTeradomari Nagoyama

Teradomari IchirizukaTeradomari Ichirizuka

Teradomari
Shimoaramachi
Teradomari
Shimoaramachi

Teradomari
Nanamagari
Teradomari
Nanamagari

Teradomari SakaichoTeradomari Sakaicho

Teradomari IchimaidaTeradomari Ichimaida

Teradomari
Isomachi
Teradomari
Isomachi

Teradomari ShikinokawaTeradomari Shikinokawa

Teradomari KoshinouraTeradomari Koshinoura
Teradomari KanizawaTeradomari Kanizawa

Teradomari SendagoshiTeradomari Sendagoshi
Teradomari KozukaTeradomari Kozuka

Teradomari AmaikeTeradomari Amaike

Teradomari KoyabaTeradomari Koyaba

Teradomari
Toshitomo
Teradomari
Toshitomo

Teradomari
Minowa
Teradomari
Minowa

Teradomari BanzenjiTeradomari Banzenji

Teradomari KamiaramachiTeradomari Kamiaramachi

Teradomari
Shimonakajo
Teradomari
Shimonakajo

Teradomari ShimozoneTeradomari Shimozone

Teradomari NakazoneTeradomari Nakazone

Teradomari EnjojiTeradomari Enjoji

Teradomari EnjojiyamaTeradomari Enjojiyama

Teradomari KitazoneTeradomari Kitazone

Teradomari YoshiTeradomari Yoshi

Teradomari NatsudoTeradomari Natsudo

Teradomari OwadaTeradomari Owada

Teradomari OjiTeradomari Oji

Teradomari AzukizoneTeradomari Azukizone

Teradomari KawasakiTeradomari Kawasaki

Teradomari
Benzaiten
Teradomari
Benzaiten

Teradomari
Hikioka
Teradomari
Hikioka

Teradomari ToshindenTeradomari Toshinden

Teradomari
Tozaki
Teradomari
Tozaki

Teradomari
Tsurugasone
Teradomari
Tsurugasone

Teradomari ShinchoTeradomari Shincho

Teradomari
Kijima
Teradomari
Kijima

Teradomari MotoyamaTeradomari Motoyama

Teradomari
Motoben
Teradomari
Motoben

Teradomari
Matsuzawacho
Teradomari
Matsuzawacho

Teradomari
Minatomachi
Teradomari
Minatomachi

Teradomari
Eboshidaira
Teradomari
Eboshidaira

Teradomari ShiroiwaTeradomari Shiroiwa

Teradomari TakemoriTeradomari Takemori

Teradomari HanatateTeradomari Hanatate

Teradomari AramachiTeradomari Aramachi

Teradomari KurabachoTeradomari Kurabacho

Teradomari YabutaTeradomari Yabuta

Teradomari
Hebitsuka
Teradomari
Hebitsuka

Teradomari
Akasaka
Teradomari
Akasaka

Teradomari KoshimizuTeradomari Koshimizu

Teradomari WaniguchiTeradomari Waniguchi

Teradomari NezumiyamaTeradomari Nezumiyama

Teradomari ShimokubotaTeradomari Shimokubota
Teradomari TonobayashiTeradomari Tonobayashi

Teradomari KirikaeTeradomari Kirikae

Teradomari
Kyogairi
Teradomari
Kyogairi

Teradomari NozumiTeradomari Nozumi

Teradomari
Hasamada
Teradomari
Hasamada

Teradomari
Motomegusa
Teradomari
Motomegusa

Teradomari
Shimogiri
Teradomari
Shimogiri

WatabeWatabe

OkozuOkozu

Bờ phải lót đáy số 2Bờ phải lót đáy số 2

Bờ trái lót đáy số 2Bờ trái lót đáy số 2

Bờ phải thượng lưu cống phân lũ di độngBờ phải thượng lưu cống phân lũ di động

Bờ phải khu vực cửa sôngBờ phải khu vực cửa sông

Hạ lưu cầu WatabeHạ lưu cầu Watabe

Nakajima, thành phố TsubameNakajima, thành phố Tsubame

Shincho, thành phố TsubameShincho, thành phố Tsubame

Teradomari ShinchoTeradomari Shincho Nonakasai, thành phố Tsubame Nonakasai, thành phố Tsubame 

Hạ lưu cống phân lũ di độngHạ lưu cống phân lũ di động

Thượng lưu G4 cống phân lũ di độngThượng lưu G4 cống phân lũ di động

Bờ trái thượng lưu cống phân lũ di độngBờ trái thượng lưu cống phân lũ di động

Cống ngầm thu nước NishikawaCống ngầm thu nước Nishikawa

Cống ngầm TsurugasoneCống ngầm Tsurugasone

Cầu Okozu
Cầu Okozu

Cầu NozumiCầu Nozumi

Cầu
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ata
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Chi nhánh trụ sở hành chính TeradomariChi nhánh trụ sở hành chính Teradomari

Chi nhánh Teradomari,
Sở cứu hỏa Yoita
Chi nhánh Teradomari,
Sở cứu hỏa Yoita

Ga TeradomariGa Teradomari

Ga BunsuiGa Bunsui

Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 2 ngày331㎜

500500 500(m)500(m)00
1 : 25,0001 : 25,000

Chú
thích

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 5,0 đến dưới 10,0m3,0 đến dưới 5,0m0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m 10,0 đến dưới 20,0m 00 Địa điểm sơ tán
Khu vực phải cảnh giác về thảm họa sạt lở đất Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.： Dòng lũ (dòng chảy dữ dội) Trạm quan trắc mực nước Camera quay trực tiếp sông ngòi

00 Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)
Các khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Đường ngầm và đường chui Cầu

Sông
Shinano
Sông
Shinano
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Danh sách các địa điểm sơ tán
→Xem trang 36 đến 38

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91
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